[bookmark: chuong_pl_4]Biểu mẫuTH-05
Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT Kim Động
Trường Tiểu học Ngọc Thanh

THÔNG BÁO
Công khai dự toán ngân sách nhà nước cấp năm 2022

	T
T
	Nội dung
	Tổng dự toán ngân sách nhà nước cấp
	Tổng kinh phí phải tiết kiệm
	Tổng 
kinh phí được sử dụng
	
Ghi 
chú

	I
	Dự toán được ngân sách nhà nước cấp chi các hoạt động của đơn vị
	4.384.292.000
	
	4.384.292.000
	

	1
	Chi hoạt động thường xuyên
	3.889.292.000
	
	3.889.292.000
	

	2
	Chi hoạt động không thường xuyên
	495.000.000
	
	495.000.000
	

	
	- Chi cấp bù học phí
	
	
	
	

	
	- Chi tham quan học tập
	
	
	
	

	
	- Chi cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường
	
	
	
	

	
	- Chi mua sắm, tăng cường trang thiết bị cho nhà trường
	495.000.000
	
	495.000.000
	

	
	- Chi khác
	
	
	
	

	
	…v.v.…
	
	
	
	

	II
	Thực hiện dự án xây dựng CSVC, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học
	
	
	
	

	1
	Dự án xây dựng cơ sở vật chất
	
	
	
	

	2
	Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học
	
	
	
	

	III
	Tổng dự toán ngân sách nhà nước cấp
	4.384.292.000
	
	4.384.292.000
	



	 
	Kim Động, ngày 22 tháng 10 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị






Biểu mẫuTH-06
Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT Kim Động
Trường Tiểu học Ngọc Thanh
THÔNG BÁO
Công khai quyết toán ngân sách nhà nước cấp năm 2021

	T
T
	Nội dung
	Tổng kinh phí được nhà nước cấp
	Tổng kinh phí phải tiết kiệm
	Tổng kinh phí được sử dụng chi
	Tổng 
kinh phí đã sử dụng chi
	
Ghi
 chú

	I
	Tổng ngân sách được cấp
	3.982.422.198
	4.100.000
	3.978.322.198
	3.978.322.198
	

	II
	Nội dung ngân sách nhà nước cấp
	
	
	
	
	

	1
	Chi hoạt động thường xuyên
	
	
	
	
	

	
	- Chi lương và các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ, giáo viên, nhân viên
	3.486.465.198
	
	3.486.465.198
	3.486.465.198
	

	
	- Chi hoạt động chuyên môn
	167.607.000
	
	167.607.000
	167.607.000
	

	
	- Chi mua sắm tăng cường  trang thiết bị cho nhà trường
	320.000.000
	
	320.000.000
	320.000.000
	

	
	 - Chi khác
	48.360.000
	
	48.360.000
	48.360.000
	

	
	…v.v…
	
	
	
	
	

	2
	Chi hoạt động không thường xuyên
	
	
	
	
	

	
	- Chi cấp bù học phí
	
	
	
	
	

	
	- Chi tham quan học tập
	
	
	
	
	

	
	- Chi cải tạo, sửa chữa nhỏ CSVC của nhà trường
	
	
	
	
	

	
	- Chi mua sắm tăng cường  trang thiết bị cho nhà trường
	
	
	
	
	

	
	- Chi khác
	
	
	
	
	

	
	…v.v...
	
	
	
	
	

	3
	Thực hiện dự án xây dựng, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi trẻ em
	
	
	
	
	

	
	- Dự án xây dựng CSVC
	
	
	
	
	

	
	- Dự án mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học
	
	
	
	
	



Kim Động, ngày 22 tháng 10 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị		
(Ký tên và đóng dấu)
































Biểu mẫu TH-07
Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT Kim Động
Trường Tiểu học Ngọc Thanh
THÔNG BÁO
Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh
 và số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ
 năm học: 2021-2022

I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh
	T
T
	Danh mục thu
	Tổng số học sinh
	Dự kiến số HS đóng góp
	Định mức thu
	Tổng kinh phí dự toán
thu được
	Tổng kinh phí thực tế thu được
	Tổng kinh phí phải nộp đi
	Tổng kinh phí được để lại chi

	1
	Tiền điện
	627
	577
	7000đ/ tháng
	4.039.000
	
	
	

	2
	Tiền nước uống
	627
	577
	6000đ/ tháng
	3.462.000
	
	
	

	3
	Tiền trông xe
	150
	150
	6000đ/tháng
	900.000
	
	
	

	4
	Tiền vệ sinh
	627
	577
	5000đ/tháng
	2.885.000
	
	
	

	5
	Tiền học 2 buổi/ngày
	0
	0
	
	
	
	
	

	6
	Tiền học Tiếng Anh bổ trợ (làm quen)
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tiền học kỹ năng sống
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Tiền trải nghiệm 
	0
	0
	
	0
	
	
	

	9
	Tiền may (mua) đồng phục
	0
	0
	
	0
	
	
	

	10
	Tiền mua SGK
	
	
	Giá ghi sau sách
	
	
	
	

	11
	Tiền mua vở viết , tài liệu tham khảo
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tiền bảo hiểm thân thể
	
	
	150.000đ/ năm/hs
	
	
	
	

	13
	Tiền bảo hiểm Y tế
	
	
	26.820 đ/tháng
	
	
	
	

	
	..v.v..
	
	
	
	
	
	
	



II. Số tiền  được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ
	Danh mục
	Số tiền
	Ghi chú

	Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ
	0
	



Kim Động, ngày 22 tháng 10 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị		
(Ký tên và đóng dấu)




Biểu mẫu TH-08
Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT Kim Động
Trường Tiểu học Ngọc Thanh

THÔNG BÁO
Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh 
và số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, được tặng, được ủng hộ
 năm học: 2021 - 2022

	T
T
	Danh mục quyết toán
	Tổng kinh phí thu được 
	Tổng kinh phí phải nộp đi
	Tổng kinh phí được để lại chi
	Tổng kinh phí đã chi
	Kinh phí còn lại chuyển năm học sau

	1
	Tiền điện
	9.730.000
	9.730.000
	
	9.730.000
	

	2
	Tiền nước uống
	0
	0
	
	0
	

	3
	Tiền trông xe
	2.460.000
	2.460.000
	
	2.460.000
	

	4
	Tiền vệ sinh
	6.950.000
	6.950.000
	
	6.950.000
	

	5
	Tiền học 2 buổi/ngày
	
	
	
	
	

	6
	Tiền học Tiếng Anh bổ trợ
	
	
	
	
	

	7
	Tiền học kỹ năng sống
	
	
	
	
	

	8
	Tiền trải nghiệm 
	
	
	
	
	

	9
	Tiền may (mua) đồng phục
	
	
	
	
	

	10
	Tiền mua sách giáo khoa
	
	
	
	
	

	11
	Tiền mua vở viết, tài liệu tham khảo
	
	
	
	
	

	12
	Tiền bảo hiểm thân thể
	94.050.000
	94.050.000
	11.286.000
	11.286.000
	0

	13
	Tiền các khoản thu khác
	0
	
	
	
	

	
	..v.v..
	
	
	
	
	



II. Số tiền đơn vị được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ
	Danh mục
	Tổng kinh phí (số tiền) thu được
	Tổng kinh phí (số tiền) đã chi
	Tổng kimh phí (số tiền) còn lại
	Ghi
chú

	Số tiền được viện trợ, tài trợ, được biếu, tặng, ủng hộ
	
	
	
	



Kim Động, ngày 22 tháng 10 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị		
(Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫuTH-09
Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT Kim Động
Trường Tiểu học Ngọc Thanh

THÔNG BÁO
Công khai dự toán các khoản đóng góp từ học sinh;
 số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ; số tiền nộp ngân sách nhà nước
và số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ, năm học 2022-2023

I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh
	T
T
	Danh mục thu
	Số học sinh
	Định mức thu
	Tổng kinh phí dự toán
thu được
	Tổng kinh phí thực tế thu được
	Tổng kinh phí phải nộp đi
	Tổng kinh phí được để lại chi

	1
	Tiền học phí
	0
	
	
	
	
	

	2
	Tiền điện
	640
	7000đ/ tháng
	
	
	
	

	3
	Tiền nước uống
	640
	6000đ/ tháng
	
	
	
	

	4
	Tiền trông xe
	150
	6000đ/tháng
	
	
	
	

	5
	Tiền vệ sinh
	640
	5000đ/tháng
	
	
	
	

	6
	Tiền học 2 buổi/ngày
	0
	
	
	
	
	

	7
	Tiền học Tiếng Anh bổ trợ
	640
	70.000/tháng
	
	
	
	

	8
	Tiền học kỹ năng sống
	640
	50.000/tháng
	
	
	
	

	9
	Tiền trải nghiệm 
	0
	
	
	
	
	

	10
	Tiền may (mua) đồng phục
	0
	
	
	
	
	

	11
	Tiền mua SGK
	
	Theo giá bìa
	
	
	
	

	12
	Tiền mua vở viết, tài liệu tham khảo
	
	
	
	
	
	

	13
	Tiền BHTT
	
	150.000/năm/hs
	
	
	
	

	14
	Tiền các khoản thu khác
	
	
	
	
	
	

	
	..v.v..
	
	
	
	
	
	



II. Số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ, được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ và số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước
	TT
	Danh mục
	Số tiền
	Ghi chú

	1
	Số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ
	0
	

	2
	Số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ
	0
	

	3
	Số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước
	0
	


Kim Động, ngày 22 tháng 10 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị		
(Ký tên và đóng dấu)
Biểu mẫuTH-10
Tên cơ quan quản lý: Phòng GD&ĐT Kim Động
Trường Tiểu học Ngọc Thanh
THÔNG BÁO
Công khai quyết toán các khoản đóng góp từ học sinh;
 số tiền được ngân sách nhà nước hỗ trợ, số tiền nộp ngân sách nhà nước
và số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ
 năm học 2022-2023

I. Các khoản tiền đóng góp từ học sinh
	T
T
	Danh mục quyết toán
	Tổng kinh phí thu được
	Tổng kinh phí phải nộp đi
	Tổng kinh phí được để lại chi
	Tổng kinh phí đã chi
	Tổng kinh phí còn lại

	1
	Tiền học phí
	0
	
	
	
	

	2
	Tiền điện
	0
	
	
	
	

	3
	Tiền nước uống
	0
	
	
	
	

	4
	Tiền trông xe
	0
	
	
	
	

	5
	Tiền vệ sinh
	0
	
	
	
	

	6
	Tiền học 2 buổi/ngày
	0
	
	
	
	

	7
	Tiền học Tiếng Anh bổ trợ
	0
	
	
	
	

	8
	Tiền học kỹ năng sống
	0
	
	
	
	

	9
	Tiền trải nghiệm 
	0
	
	
	
	

	10
	Tiền may (mua) đồng phục
	0
	
	
	
	

	11
	Tiền mua sách giáo khoa
	0
	
	
	
	

	12
	Tiền mua vở viết, tài liệu tham khảo
	0
	
	
	
	

	13
	Tiền bảo hiểm thân thể
	0
	
	
	
	

	14
	Tiền các khoản thu khác
	0
	
	
	
	



II. Số tiền được ngân sách nhà nước cấp; được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ
	T
T
	Danh mục
	Tổng kinh phí thu được
	Tổng kinh phí sử dụng
	Tổng kinh phí còn lại
	Ghi
chú

	1
	Số tiền được ngân sách nhà nước cấp
	0
	
	

	

	2
	Số tiền được viện trợ, tài trợ, biếu, tặng, ủng hộ
	0
	
	
	



Kim Động, ngày 22 tháng 10 năm 2022
Thủ trưởng đơn vị		
(Ký tên và đóng dấu)


